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Ch ng 2ươ
 T  ch c d  li u trong h  th ng ổ ứ ữ ệ ệ ố

thông tin k  toánế
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M c tiêuụ

 Cách th c xác đ nh d  li u c n thu th pứ ị ữ ệ ầ ậ
 So sánh quá trình thu th p, l u tr  và x  lý d  li u gi a ậ ư ữ ử ữ ệ ữ

AIS th  công và AIS máy tínhủ
 Các ho t đ ng ghi nh n d  li u trong AIS th  công và ạ ộ ậ ữ ệ ủ

máy tính
 Cách th c l u tr  d  li u trong AIS th  công và máy tínhứ ư ữ ữ ệ ủ
 Vai trò c a các t p tin chính, t p tin nghi p vủ ậ ậ ệ ụ
 Các ph ng pháp mã hóa th c th  mang d  li uươ ự ể ữ ệ
 Các ph ng th c nh p d  li uươ ứ ậ ữ ệ
 Các c u trúc t  ch c d  li uấ ổ ứ ữ ệ
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Quá 
trình 

SXKD
D  li u ữ ệ
đ u vàoầ

X  lýử Thông tin 
đ u raầ

Ki m soát - ph n ể ả
h iồ

Lưu trữ

•Xác đ nh d  li u c n thu th pị ữ ệ ầ ậ

•T  ch c thu th p d  li uổ ứ ậ ữ ệ

•T  ch c l u tr  d  li uổ ứ ư ữ ữ ệ
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Chu trình kinh doanh

 M i ỗ chu iỗ  các ho t đ ngạ ộ  cùng liên quan đ n 1 n i ế ộ
dung c a quá trình SXKD ủ  Chu trình kinh doanh hay còn 
g i là chu trình k  toánọ ế

 Bao g m:ồ
 Chu trình doanh thu
 Chu trình chi phí
 Chu trình s n xu tả ấ
 Chu trình nhân sự
 Chu trình tài chính
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Chu trình kinh doanh

 Chu trình doanh thu: T p h p các ho t đ ng liên quan ậ ợ ạ ộ
đ n quá trình cung c p hàng hóa/d ch v  và thu ti n.ế ấ ị ụ ề
 Chu trình chi phí: T p h p các ho t đ ng liên quan đ n ậ ợ ạ ộ ế
quá trình mua hàng hóa/d ch v  và thanh toán.ị ụ
 Chu trình s nả  xu t:ấ  T p h p các ho t đ ng liên quan ậ ợ ạ ộ
đ n quá trình chuy n hóa các y u t  đ u vào thành s n ế ể ế ố ầ ả
ph m hoàn thành. ẩ
 Chu trình nhân s :ự  T p h p các ho t đ ng liên quan đ n ậ ợ ạ ộ ế
quá trình tuy n d ng và tr  l ngể ụ ả ươ
 Chu trình tài chính: T p h p các ho t đ ng liên quan ậ ợ ạ ộ
đ n quá trình huy đ ng, s  d ng v n và phân ph i k t qu  ế ộ ử ụ ố ố ế ả
s  d ng v nử ụ ố
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M i liên h  gi a các chu trình k  toánố ệ ữ ế

H  th ng l p báo cáo, ệ ố ậ
cung c p thông tinấ

Chu trình doanh thu
Bán hàng –> Thu ti nề

Chu trình chi phí
Mua hàng – tr  ti nả ề

Chu trình s n xu tả ấ
NVL, NC -> SP hoàn thành

Chu trình tài chính
Nh n ti n – Chi ti nậ ề ề

Chu trình nhân sự
Tuy n d ng – Tr  l ngể ụ ả ươ

Sản phẩmSản phẩm

TiềnTiền

TiềnTiền
TiềnTiền

Nhân côngNhân công

NVLNVL

Dữ liệuDữ liệuDữ liệuDữ liệu

Dữ liệuDữ liệu
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N i dung d  li u thu th p ộ ữ ệ ậ

Sự kiện 
gì?

(Event)

Nguồn lực 
nào?

(Resources)

Đối tượng 
liên quan? 
(Agent)

Nội dung của 1 
hoạt động

Dữ liệu thu thập

Theo Theo 
các chu các chu 

trìnhtrình

Mô hình 
REA
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T  ch c thu th p d  li uổ ứ ậ ữ ệ

Các chu trình kinh doanh

Mô hình REA

Xác đ nh các lo i Hđ ng, Đt ng, ị ạ ộ ượ
Nl c c n thu th p d  li uự ầ ậ ữ ệ

D  li u c n thu th p cho ữ ệ ầ ậ
t ng đ i t ng, ngu n l cừ ố ượ ồ ự

Yêu c u ầ
thông tin, 
yêu c u ầ

qu n lý, đ c ả ặ
đi m kinh ể

doanh

D  li u c n thu th p cho ữ ệ ầ ậ
t ng ho t đ ngừ ạ ộ Ch ng tứ ừ

Tài 
kho n và ả
Các đ i ố

t ng chi ượ
ti tế
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Đ t hàngặ

Xu t khoấ

Giao Hàng

Bán hàng

Thu ti nề

KH
Hàng hóa

Nviên
Tkho nả

1 mô hình REA minh họa chu trình doanh thu
Resource Event Agent
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AIS th  côngủ

Ch ng tứ ừ
S  ki n nh ự ệ ả
h ng đ n ưở ế
báo cáo tài 

chính

Ghi 
s  ổ

nh t ậ
ký

S  ổ
nh t kýậ

Chuy n ể
sổ

S  cái, ổ
s  chi ổ

ti tế

L p ậ
báo 
cáo

Báo 
cáo tài 
chính

Quá 
trình 
SXKD

Các ho t đ ng thu th p, ghi ạ ộ ậ
nh n d  li uậ ữ ệ
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AIS trên n n máy tínhề

Ch ng tứ ừ
S  ki n c a ự ệ ủ

quá trình 
SXKD

Nh p li uậ ệ

Nh p li u các ậ ệ
ho t đ ng liên ạ ộ

quan

Các t p tin l u ậ ư
tr  d  li uữ ữ ệ

Thông tin 
theo yêu  

c uầ

C p nh t, ậ ậ
truy xu t ấ

thông tin theo 
yêu c uầ

Các đ i ố
t ng, ngu n ượ ồ
l c s  d ngự ử ụ

Khai báo

Các ho t đ ng thu th p, ghi nh n d  li uạ ộ ậ ậ ữ ệ
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Các ho t đ ng thu th p, ạ ộ ậ
ghi nh n d  li uậ ữ ệ

Nh p li u, ghi nh t ký ậ ệ ậ (recording): Nh p ậ
các s  ki n phát sinh theo th i gian vào ự ệ ờ
h  th ngệ ố

C p nh t, chuy n sậ ậ ể ổ (Update): Tác 
đ ng, thay đ i các d  li u l u tr  (s  d  ộ ổ ữ ệ ư ữ ố ư
TK, s  d  chi ti t KH…) sau khi s  ki n ố ư ế ự ệ
x y raả

Khai báo (Maintenance):  Đ m b o duy ả ả
trì các d  li u v  các đ i t ng th ng ữ ệ ề ố ượ ườ
s  d ng (Khách hàng, nhà cung c p, tài ử ụ ấ
kho n, nhân viên…)ả
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L u tr  d  li uư ữ ữ ệ

AIS th  côngủ
Ho t đ ng     L u ạ ộ ư

trữ
Ghi nh t ký ậ  S  ổ

nh tậ
                           ký

Chuy n s  ể ổ  S  cái, ổ
s  ổ

                      chi ti tế

AIS trên n n máy tínhề
Ho t đ ng     L u trạ ộ ư ữ
Nh p li u ậ ệ    T p tinậ
                   nghi p vệ ụ

Khai báo  T p tin ậ
chính

C p nh t ậ ậ  T p tin ậ
chính



 14 100,000,0000302657481
258 Lê L i, ợ
Q.01

Công Ty 
Thành Công

KHTN-05

00302984527
58 Nguy n Du, ễ
Q.01

Công Ty 
Quang Minh

KHTN-04

(234,000,000)437821270-001
142 Đi n Biên ệ
Ph , Q.03ủ

Anh Tu nấKHTN-03

150,000,000430011144-001
17 Lê Du n, ẩ
Qu n 01ậ

UOB Viet 
Nam

KHTN-02

300,090,000430421210-001
115 Nguy n ễ
Huệ

KPMG Vi t ệ
Nam

KHTN-01

574,565,000430121280-001
29 Lê Du n, ẩ
Q.01

Chase 
Mahattan

KHNN-01

S  dố ưMã s  thuố ếĐ a chị ỉ
Tên khách 

hàng
Mã KH

D  li u t ng h pữ ệ ổ ợD  li u tham chi uữ ệ ế
Th c th  ự ể

khách hàng

M u tinẫ

L u tr  d  li u trên t p tinư ữ ữ ệ ậ
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T p tin chính (Master File) ậ
– L u tr  các d  li u ít thay đ i v  các đ i t ng trong, ư ữ ữ ệ ổ ề ố ượ

và ngoài h  th ng. VD: Khách hàng, Hàng hóa…ệ ố
– Không ch a các d  li u v  các s  ki n phát sinhứ ữ ệ ề ự ệ
– Các d  li u l u tr  có th  là các d  li u tham chi u ữ ệ ư ữ ể ữ ệ ế

hay d  li u t ng h pữ ệ ổ ợ

Tên hàng hóa Mã hàng ÐVT Tài 
kho nả

SL t nồ

XEROX PR-001 Cái 1561 100

HP LASER PR-002 Cái 1561 20

TOSHIBA 
DESKPRO

PC-001 Bộ 1561 150

Các lo i t p tin l u tr  d  li u ạ ậ ư ữ ữ ệ
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Các lo i t p tin l u tr  d  li u (tt)ạ ậ ư ữ ữ ệ

T p tin nghi p v  (Transaction File) ậ ệ ụ
– L u tr  d  li u v  các ư ữ ữ ệ ề s  ki nự ệ  : đ t hàng, bán hàng, ặ

thu ti n…ề
– Luôn ch a tr ng ứ ườ NGÀY c a ủ S  KI NỰ Ệ , nghi p vệ ụ
– Luôn ch a các d  li u v  giá c , s  l ng liên quan ứ ữ ệ ề ả ố ượ

đ n s  ki nế ự ệ

S  ố
hđơ

n

Ngày 
hđ nơ

Mã KH Mã hàng S
L

Giá ĐĐ
H

786
9

13/4/0
4

KHTN-
01

PC-001 1 10.000.00
0

345

786
9

13/4/0
4

KHTN-
01

PC-002 2 20.000.00
0

345

787
0

15/4/0
4

KHNN-
01

PR-002 3 25.000.00
0

567
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L i ích c a t p tin chính và t p tin ợ ủ ậ ậ
nghi p vệ ụ

Gi m th i gian nh p li u.ả ờ ậ ệ  VD: ch  c n ỉ ầ
nh p mã KH ch  ko c n nh p các thông ậ ứ ầ ậ
tin khác c a KH khi nh p hóa đ n bán ủ ậ ơ
hàng

Tránh l u tr  trùng l p d  li u.ư ữ ắ ữ ệ  VD: 
D  li u v  KH ch  l u tr   1 t p tin duy ữ ệ ề ỉ ư ữ ở ậ
nh tấ

Tăng c ng kh  năng ki m soát d  ườ ả ể ữ
li u.ệ  VD: Ch  có th  nh p hóa đ n cho ỉ ể ậ ơ
KH có trong t p tin chínhậ

Ti n l i trong các ho t đ ng b o ệ ợ ạ ộ ả
qu n d  li u:ả ữ ệ  Thay đ i, thêm, xóa…ổ
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M i liên k t gi a các t p tin ố ế ữ ậ

Tên khách hàng Mã KH Đ a chị ỉ Mã s  thuố ế

Chase 
Mahattan

KHNN-
01

29 Lê Du n, ẩ
Q.01

430121280-
001

KPMG Vi t ệ
Nam

KHTN-
01

115 Nguy n ễ
Huệ

430421210-
001

S  ố
hđ nơ

Ngày 
hđ nơ

Mã KH Mã 
hàng

SL Giá ĐĐH

7869 13/4/04 KHTN-
01

PC-
001

1 10.000.00
0

345

7869 13/4/04 KHTN-
01

PC-
002

2 20.000.00
0

345

7870 154/04 KHNN-
01

PR-
002

3 25.000.00
0

567

Khóa chính
Khóa ngo iạ

Mối liên kết tMối liên kết thể hiện hể hiện số số 
lượng mẫu tinlượng mẫu tin của 1 tập tin  của 1 tập tin 
này liên kết với này liên kết với 1 mẫu tin1 mẫu tin của  của 
1 tập tin khác1 tập tin khác
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C  s  d  li uơ ở ữ ệ

Là m t t p h p có c u trúc c a các d  li u, ộ ậ ợ ấ ủ ữ ệ
đ c l u tr   các thi t b  l u tr  đ  có th  ượ ư ữ ở ế ị ư ữ ể ể
th a mãn đ ng th i nhi u ng i s  d ngỏ ồ ờ ề ườ ử ụ

A, B, C

B, C, D, 
E

Ch ng ươ
trình 1

Ch ng ươ
trình 2

A, B, C, 
D, E

H  qu n tr  ệ ả ị
CSDL

Ch ng ươ
trình 1

Ch ng ươ
trình 2

C  s  d  ơ ở ữ
li uệ
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Mã hóa các th c th  mang d  li u ự ể ữ ệ

Ý nghĩa
– Các th c th  mang các d  li u (ho t đ ng, đ i ự ể ữ ệ ạ ộ ố

t ng, ngu n l c) s  đ c mã hóa đ  t o tính ượ ồ ự ẽ ượ ể ạ
duy nh t, phân bi t gi a chúng v i nhau ấ ệ ữ ớ

– Vi c mã hóa s  ti t ki m th i gian và h n ch  ệ ẽ ế ệ ờ ạ ế
sai sót trong quá trình nh p li u và truy xu t ậ ệ ấ
thông tin liên quan đ n các th c thế ự ể

– T  ch c các ho t đ ng, đ i t ng, ngu n l c ổ ứ ạ ộ ố ượ ồ ự
đ  đáp ng các yêu c u qu n lý, yêu c u thông ể ứ ầ ả ầ
tin
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Các ph ng pháp mã hóaươ

Mã trình t /mã liên ti p:ự ế  
– S  hóa các đ i t ng theo th  t  liên ti p: VD: MS ố ố ượ ứ ự ế

sinh viên
– Không linh đ ng, h n ch  trong vi c thêm, xóa d  li uộ ạ ế ệ ữ ệ
– Không có tính mô t  thu c tính c a d  li uả ộ ủ ữ ệ

Mã kh i/nhóm:ố
– Gán 1 nhóm các con s  mang m t ý nghĩa nh t đ nh: ố ộ ấ ị

ví d  mã UPC bao g m 6 s  đ u là mã nhà SX, 6 s  ụ ồ ố ầ ố
sau là mã s n ph m. ả ẩ
934673-042659: Nhà SX Vinamilk, s n ph m s a t i..ả ẩ ữ ươ
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Các ph ng pháp mã hóaươ

Mã phân c p:ấ
– Gán m t nhóm các con s  mang ý nghĩa 1 v  trí, ộ ố ị

phân c pấ
– Nhóm đ ng tr c là c p trên c a nhóm li n k  đóứ ướ ấ ủ ề ề
– VD; 01-100-1240 Mã cty thành viên-mã phòng KT-

mã NV

Mã g i nh :ợ ớ
– Gán các kí t  và trong nhóm đ  mang 1 ý nghĩa ự ể

nh t đ nhấ ị
– VD: KH-001 Mã khách hàng, s  00ố
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 Tính ch t c a b  mã ấ ủ ộ

Tính duy nh tấ

Tính đ i di nạ ệ

Tính n đ nh, t ng lai c a b  ổ ị ươ ủ ộ
mã

Tính ph  bi nổ ế
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 Các b c mã hóaướ

Xác đ nh các th c th  c n mã hóaị ự ể ầ

Xác đ nh quy lu t t n t i, thu c tính ị ậ ồ ạ ộ
hay yêu c u qu n lý liên quan đ n ầ ả ế
th c thự ể

L a ch n các n i dung qu n lý c n ự ọ ộ ả ầ
mã hóa phù h p v i tính ch t c a b  ợ ớ ấ ủ ộ
mã

L a ch n các ph ng pháp mã hóa ự ọ ươ
thích h p cho t ng n i dung c n mã ợ ừ ộ ầ
hóa
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Ph ng th c nh p d  li uươ ứ ậ ữ ệ

Theo th i gian th c (Real-Time)ờ ự
– S  ki n đ c ghi nh n ngay sau phát sinh (vào ự ệ ượ ậ

t p tin nghi p v )ậ ệ ụ
– Khi d  li u đ c nh p, s  ki m tra các d  li u ữ ệ ượ ậ ẽ ể ữ ệ

trong t p tin chính liên quan (khách hàng, hàng ậ
TKho…)

– Các t p tin chính liên quan đ c c p nh t ngay ậ ượ ậ ậ
– Có th  xem các báo cáo liên quan đ n s  ki n ể ế ự ệ

(b ng kê, báo cáo s  d  KH, HTK, báo cáo t ng ả ố ư ổ
h p…) ngay sau đ c nh p vào. ợ ượ ậ
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Ph ng th c nh p d  li u (tt)ươ ứ ậ ữ ệ

Theo lô (Batch)
– S  ki n đ c t p h p theo lô khi phát sinh (ch a đ c ự ệ ượ ậ ợ ư ượ

nh p vào máy)ậ
– Tính toán s  t ng c ng c a lô ch ng t  (S  ki m soát)ố ổ ộ ủ ứ ừ ố ể
– Các ch ng t  trong lô l n l t đ c nh p vào máyứ ừ ầ ượ ượ ậ
– Đ i chi u s  t ng c a lô (do ch ng trình tính) v i s  ố ế ố ổ ủ ươ ớ ố

ki m soát (tính tr c khi nh p li u), ki m tra thông tin ể ướ ậ ệ ể
trên báo cáo ki m soát lôể

– Chuy n lô đ  c p nh p các t p tin chính liên quanể ể ậ ậ ậ
– Các báo cáo liên quan đ n các nghi p v  ch  xem đ c ế ệ ụ ỉ ượ

khi lô nghi p v  đã đ c chuy n lôệ ụ ượ ể
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Ph ng th c nh p d  li u (tt)ươ ứ ậ ữ ệ

Nh p li u theo th i gian th c, x  lý theo ậ ệ ờ ự ử
lô 
– S  ki n đ c nh p vào máy khi phát sinh, do đó s  ự ệ ượ ậ ẽ

không tính toán s  ki m soát lôố ể
– Các nghi p v  sau khi đ c nh p vào s  “n m ch ” mà ệ ụ ượ ậ ẽ ằ ờ

không đ c c p nh p vào các t p tin chính liên quanượ ậ ậ ậ
– Ki m tra các nghi p v  đang trong tình tr ng “ch ” ể ệ ụ ạ ờ

tr c khi c p nh pướ ậ ậ
– C p nh p 1 nhóm các nghi p v  đang n m ch  vào các ậ ậ ệ ụ ằ ờ

t p tin chính liên quanậ
– Các báo cáo liên quan đ n các nghi p v  ch  xem đ c ế ệ ụ ỉ ượ

khi lô nghi p v  “n m ch ” đã đ c c p nh pệ ụ ằ ờ ượ ậ ậ
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